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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 02/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nên ngày 02/8 khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo: Từ ngày 03/8 đến hết ngày 06/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn từ 150-250mm, một số nơi trên 250mm; các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng từ 100-150mm, có nơi trên 200mm; các nơi khác ở Bắc Bộ dưới 100mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tin lũ trên sông Đà, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Lưu lượng đến hồ Lai Châu, Sơn La đã tăng nhanh trong ngày 02/8 và đang giảm chậm (lưu lượng lớn nhất đến hồ Lai Châu 8.140m3/s, lúc 12h ngày 2/8; đến hồ Sơn La 9.864m3/s, lúc 17h ngày 02/8).
Dự báo 24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Lai Châu ở mức 4.200 m3/s; đến hồ Sơn La ở mức 7.500m3/s.

Cảnh báo: Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu); Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Ảng; Tuần Giáo (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Mường La, Yên Châu (Sơn La); Bát Xát, SaPa, Văn Bàn (Lào Cai); Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Văn Lãng, Văn Quan (Lạng Sơn); Phục Hòa, Thạch An (Cao Bằng). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
2. Thời tiết ngày và đêm 03/8:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 1/8 đến 19h00 ngày 02/8, khu vực Bắc Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, có nơi mưa rất to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	134 mm
	
	Mường Lay (Điện Biên)
	107 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	159 mm
	
	Hòa Bình (Hòa Bình) 
	104 mm

	Mường Chà (Điện Biên)
	125 mm
	
	Ba Thá (Hà Nội)
	117 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 02/8 đến 07h00 ngày 03/8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng Sơn La và Yên Bái có nơi mưa rất to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Mường La (Sơn La)
	115 mm
	
	Tạ Bú (Sơn La)
	157 mm

	Bắc Yên (Sơn La)
	36 mm
	
	Mù Cang Chải (Yên Bái)
	37 mm

	Mường Trai (Sơn La)
	60 mm
	
	Khau Phạ (Yên Bái)
	117 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 30/7 đến 19h00 ngày 02/8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ  40-70mm, có nơi mưa rất to (chủ yếu mưa ngày 01 và 02/8), các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Mường Tè (Lai Châu)
	238 mm
	
	Mường Chà (Điện Biên)
	156 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	231 mm
	
	Hòa Bình (Hòa Bình)
	105 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	202 mm
	
	Bắc Mê (Hà Giang)
	121 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	156 mm
	
	Ba Thá (Hà Nội)
	117 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước sông Lô và sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang xuống, lúc 7h00 ngày 03/8 mực nước tại Hà Nội là 3,18m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h00 ngày 03/8 mực nước tại Phả Lại là 0,92m.
Dự báo: Mực nước sông Lô, sông Thao và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 04/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,35m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h00 ngày 03/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 02/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,88m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,11m. 

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại theo triều. Đến ngày 06/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 02/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	02/8
	198,96
	118,44
	2.954
	3.232
	197,3
	1,66

	
	7h
	03/8
	200,82
	117,74
	5.672
	2.061
	
	3,52

	Hòa Bình
	7h
	02/8
	107,13
	13,67
	3.660
	2.330
	101
	6,13

	
	7h
	03/8
	107,88
	13,65
	4.620
	2.310
	
	6,88

	Tuyên Quang
	7h
	02/8
	106,41
	50,74
	634
	717
	105,2
	1,21

	
	7h
	03/8
	106,71
	47,68
	501
	0
	
	1,51

	Thác Bà
	7h
	02/8
	55,80
	20,82
	608
	0
	56,0
	-0,20

	
	7h
	03/8
	55,91
	20,83
	0
	0
	
	-0,09


Hiện các hồ chứa đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy, có 05/06 đơn vị đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy, riêng Viện Cơ học đề xuất mở 02 cửa xả đáy hồ Hòa Bình: 01 cửa lúc 07h ngày 03/8 và 01 cửa lúc 13h ngày 03/8. 

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 02/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, nhìn chung, các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau: Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Hiện tại các hồ chứa đang được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Ngày 02/8/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công văn số 339/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp ứng phó mưa, lũ và sạt lở đất.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp chủ động ứng phó mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất; trong đó các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai đã có công điện, thông báo gửi các Sở, ban, ngành và địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh ngày 02/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Bắc Kạn, Lai Châu và Điện Biên, mưa dông xảy ra từ 01-02/8 trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại như sau:
Về người: 
- 01 người chết do sét đánh (bà Bàn Thị Mùi, sinh năm 1973, tại thôn Phiềng Khít, xã Thương Ân, Bắc Kạn); 

- 02 người mất tích (trên đường đi làm nương bị đất đá sạt lở vùi lấp ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm).

Về nhà ở: 13 nhà bị tốc mái (Bắc Kạn); 02 nhà phải di rời (Điện Biên).

Về nông nghiệp: 
- 05 ha đất canh tác bị vùi lấp (Điện Biên: 03 ha, Lai Châu: 02 ha).
- 61 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi (Điện Biên: 02 con; Lai Châu: 59 con). 

Về giao thông: 

- Sạt lở 25.889 m3 đường quốc lộ (QL 12, QL279B, QL 279C, QL 4H ở Điện Biên); 16.137 m3 đường tỉnh lộ (ĐT.150, ĐT.142, ĐT.143 ở Điện Biên: 7.137 m3; các tuyến đường đi các xã Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Pạ, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao ở huyện Mường Tè, Lai Châu: 9.000 m3).
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; tổ chức xử lý tạm thời thông tuyến các đoạn đường bị sạt lở.
Ngoài ra, theo thông tin ban đầu (qua điện thoại) từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái và Sơn La, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh đêm 02/8, rạng sáng 03/8 đã làm 04 người chết (Yên Bái: 01, Sơn La:03), 13 người mất tích (Yên Bái: 08; Sơn La: 05); 72 nhà bị sạt lở, cuốn trôi (Yên Bái: 30; Sơn La: 42), sạt lở khoảng 200 m3 quốc lộ 32 gây tắc đường (Yên Bái). Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và sẽ có báo cáo chính thức sau./.
	
Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT,
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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